CÂU HỎI VẤN ĐÁP MÁY CẮT KIM LOẠI

1. Quan sát hình vẽ, cho biết tên của cơ cấu là gì? Trình bày cấu tạo của cơ cấu?
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          Cơ cấu Ly hợp một chiều (Ly hợp siêu việt).
          Cấu tạo: Ly hợp một chiều gồm những bộ phận chính sau: Vành (1) được chế tạo liền với Z56 để nhận truyền động từ hộp chạy dao. Lõi (2) quay quanh trong vành (1) có xẻ 4 rãnh, trong mỗi rãnh có đặt một con lăn hình trụ (3), mỗi con lăn có lò xo (4) và chốt (5) đẩy nó luôn tiếp xúc với thành trong của vành (1) và lõi (2), giữa lõi (2) có lắp trục trơn bằng then thường là then hoa.

2. Quan sát hình vẽ, cho biết tên của cơ cấu là gì? Trình bày nguyên lý hoạt động của cơ cấu?
        [image: ]  
  
         Đai ốc mở đôi (đai ốc hai nửa)
         Khi chạy dao bằng vitme, 2 má (1) và (2) của đai ốc hai nửa được khớp chặt vào vitme nhờ cần gạt (3). Khi gạt cần gạt (3) hướng xuống (như hình vẽ)
          Đĩa (4) xoay đưa 2 chốt (5) mang 2 nửa đai ốc di động trong 2 rãnh định hình (6) tiến gần nhau. Khi gạt ở chiều ngược lại đai ốc mở ra, giải phóng hộp xe dao khỏi trục vitme.
         Ren của đai ốc và vitme là ren hình thang và có cơ cấu để thử khe hở của ren.



3. Quan sát hình vẽ, cho biết tên và ứng dụng của cơ cấu là gì? Trình bày cấu tạo của cơ cấu?

                            [image: ]
         Cơ cấu Meands, được dùng trong hộp chạy dao của máy tiện để thực hiện các tỉ số truyền của nhóm gấp bội.
         Cấu tạo: gồm nhiều khối bánh răng hai bậc Z1 và Z2 thường có kích thước như nhau và có Z1 = 2Z2.
          Khối bánh răng đầu được lắp cố định với trục I các khối bánh răng còn lại được lắp lồng không trên 2 trục.

















4. Quan sát sơ đồ động máy tiện vạn năng T620 và cho biết các cơ cấu nguyên lý máy sử dụng trong máy?
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1. Trục
2. Bánh răng, thanh răng
3. Bánh răng lồng không
4. Bánh răng di trượt
5. Bánh răng cố định
6. Vít me và đai ốc mở đôi
7. Bánh vít trục vít
8. Vít me và đai ốc liền
9. Ly hợp vấu 1 chiều
10. Ly hợp một chiều
11. Cơ cấu Norton
12. Bánh răng thay thế
13. Phanh
14. Bộ truyền đai thang
15. Động cơ











5. Quan sát sơ đồ động máy tiện vạn năng T616 và cho biết các cơ cấu nguyên lý máy sử dụng trong máy?
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 1. Trục
2. Bánh răng, thanh răng
3. Bánh răng lồng không
4. Bánh răng di trượt
5. Bánh răng cố định
6. Vít me và đai ốc mở đôi
7. Bánh vít trục vít
8. Vít me và đai ốc liền
9. Ly hợp vấu 1 chiều
10. Cơ cấu Harnais
11. Cơ cấu Meands
12. Bánh răng thay thế
13. Cam, bơm dầu
14. Bộ truyền đai thang
15. Động cơ


6. Máy Khoan là gì? Trình bày công dụng và phân loại máy Khoan?
Máy khoan là máy cắt kim loại dùng để gia công các bề mặt tròn xoay, công nghệ chính là gia công các chi tiết dạng lỗ. Ngoài ra còn dùng để khoét, doa, cắt ren bằng tarô, hoặc gia công bề mặt có tiết diện nhỏ, thẳng góc hoặc cùng chiều trục với lỗ khoan.
* Phân loại máy Khoan
+ Máy khoan bàn.
+ Máy khoan đứng.
+ Máy khoan cần.
+ Máy khoan nhiều truc

7. Quan sát hình vẽ và Cho biết các cơ cấu nguyên lý máy sử dụng trong máy Khoan? 
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1. Trục
2. Bánh răng, thanh răng
3. Bánh răng lồng không
4. Bánh răng di trượt
5. Bánh răng cố định
6. Bánh răng côn
7. Bánh vít trục vít
8. Vít me đai ốc liền
9. Ly hợp vấu 1 chiều
10. Bộ truyền đai thang
11. Động cơ

8. Trình bày nguyên lý hoạt động và công dụng của máy phay?
Thực hiện chuyển động xoay tròn của dao phay là chuyển động chính và kết hợp chuyển động thẳng hình thành chuyển động chạy dao. Các chuyển động này phối hợp với nhau hình thành chuyển động tạo hình. 
Chuyển động thẳng của bàn máy hay là chuyển động của chi tiết hình thành chuyển động chạy dao, tạo nên bước tiến s (mm/răng hoặc mm/vòng), Chuyển động tịnh tiến của chi tiết theo ba phương dọc, phương ngang, hoặc thẳng đứng. 
* Công dụng của máy phay
Phay có thể gia công được mặt phẳng, rãnh có đường sinh thẳng, xoắn; mặt định
hình, phay bánh răng, thanh răng... Ngoài ra phay còn dùng để gia công các mặt tròn xoay. 
Độ chính xác đạt được sau khi phay là cấp 4  3, độ nhẵn bóng cấp 6 (Ra 2,5)  9 (Ra 0,32). 

9. Quan sát hình vẽ và Cho biết các cơ cấu nguyên lý máy sử dụng trong máy Phay?
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1. Trục
2. Bánh răng, thanh răng
3. Bánh răng lồng không
4. Bánh răng di trượt
5. Bánh răng cố định
6. Bánh răng côn
7. Bánh vít trục vít
8. Vít me đai ốc liền
9. Ly hợp vấu 1 chiều
10. Ly hợp ma sát L2
11. Động cơ

10. Trình bày công dụng và phân loại đầu phân độ?
- Đầu chia độ là phụ tùng quan trọng của các máy phay mà đặc biệt là các máy phay vạn năng, nó mở rộng khả năng công nghệ của các máy lên rất nhiều.
-  Dùng để gá trục của chi tiết gia công dưới một góc cần thiết so với bàn máy.
-  Quay chi tiết theo chu kỳ quanh trục của nó một góc nhất định (chia thành các phần bằng nhau hoặc không bằng nhau)
-  Dùng đầu chia độ khi chế tạo các dụng cụ cắt (dao phay, dao doa, dao khoét) 
-  Quay liên tục chi tiết khi gia công rãnh xoắn ốc hoặc răng xoắn của bánh răng.
* Phân loại đầu phân độ:
1. Đầu phân độ có đĩa chia 
2. Đầu phân độ không có đĩa chia 

Câu 11: Cho biết các bước tính toán phân độ vi sai
Bước 1: Chọn tỷ số Zx  Z và tiến hành phân độ với Zx                           


                                 ntq =  = .
Bước 2: Tính toán bộ bánh răng thay thế để bù trừ sai số khi phân độ với Zx.
Sai số khi phân độ với Zx là:
                




                            = ntq – ntqx =   -  = N.
 Bước 3: Kiểm tra điều kiện ăn khớp

itt = 
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